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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
giai đoạn 2010 - 2015
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 29/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể, Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho 15 tập thể và 70 cá nhân (Có danh sách kèm theo).



Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2010 - 2015.
Điều 2. Thưởng kèm theo:   + Cờ thi đua:  
            6.200.000đ/Cờ

                                                + Bằng khen tập thể: 
1.150.000đ/ Bằng khen





  + Bằng khen cá nhân:           580.000đ/ Bằng khen

Điều 3. Các Ban chuyên đề, LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc, các tập thể và cá nhân được khen thưởng căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: CSPL, VT.


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Đức Hạnh


DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số: 72/QĐ-LĐLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2015 

của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng)

 I - Cờ thi đua: 04 tập thể

	1-
	Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền Cao Bằng

	2-
	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng

	3-
	Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

	4-
	Công đoàn trường mầm non 3-10 thành phố Cao Bằng


II - Bằng khen tập thể: 15 tập thể
	1-
	Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng.

	2-
	Công đoàn cơ sở Cơ quan Thành ủy Cao Bằng 

	3-
	Công đoàn cơ sở thành viên  Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

	4-
	Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng

	5-
	Tổ công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

	6-
	Công đoàn Trường tiểu học Dẻ Rào huyện Thông Nông

	7-
	Công đoàn Giáo dục & đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	8-
	Công đoàn cơ sở Khối Huyện ủy huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	9-
	Công đoàn cơ sở Sở Xây  dựng tỉnh Cao Bằng.

	10-
	Công đoàn cơ sở khối UBND huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	11-
	Công đoàn cơ sở xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	12-
	Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	13-
	Công đoàn cơ quan Huyện ủy huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	14-
	Công đoàn cơ sở Ban QLDA&ĐTXD Sở GTVT tỉnh Cao Bằng

	15-
	Công đoàn cơ sở  khối Văn phòng HĐND và UBND huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng


III - Bằng khen cá nhân: 70 cá nhân
	 AUTONUM  
	Nông Văn Tùng
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối Nội chính  huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Luyến
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Dạy nghề cụm huyện Miền Đông, huyện Quảng Uyên,tỉnh Cao Bằng. 

	 AUTONUM  
	Tô Quang Tạc
	- Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH TM Xây dựng Bảo Ngọc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Tám
	- Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	- Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lâm Thị Hiền


	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 1-6 Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Kha Văn Thuật
	- Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Môi trường Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Trường Ninh


	- Đoàn viên Công đoàn- Phó trưởng đài Truyền thanh - truyền hình thành phố Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Nông Hiệu
	- Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đồng Thị Minh Thơ
	- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Dung
	- Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Lê
	- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Sóng
	- Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đỗ Thị Tuyến
	- Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đào Phương Hồng
	- Đoàn viên Công đoàn, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Như
	- Đoàn viên công đoàn, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Văn Nam
	Đoàn viên công đoàn, Tổ trưởng đội kiểm soát Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Chu Thị Xuân
	- Đoàn viên công đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Minh Hoạt
	- Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đỗ Ngọc Duyên
	- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Thị Thu
	- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Linh Dũng
	- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng trường THPT Thành phố Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Bình
	- Chủ tịch LĐLĐ huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 



	 AUTONUM  
	Nông Văn Tuyên
	- Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Dương Văn Phương
	- Ủy viên BCH LĐLĐ huyện, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thu Phương
	- Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Cao Bằng, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bích Thu
	- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, Chủ tịch CĐ Giáo dục, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Hải
	- Đoàn viên Công đoàn Huyện ủy huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Ngọc Chiên
	- Đoàn viên Công đoàn, Phó Chủ tịch  UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Lim
	- Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Lương Thông huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Văn Viễn
	- Đoàn viên Công đoàn Xã Lương Can huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Minh Đức
	- Đoàn viên Công đoàn, Bí thư huyện ủy huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Công Văn Hưu
	- Đoàn viên Công đoàn Khối Văn phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Quan Hồng Lam
	- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục & đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Kiểm
	- Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Minh Hải
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chánh Văn phòng,  Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vương Ngọc Ninh
	- Đoàn viên Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lãnh Tô Thế
	- Đoàn viên Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Nghĩa
	- Đoàn viên Công đoàn, giáo viên Trường PTDT BT THCS Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Nga
	- Đoàn viên Công đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lương Văn Vân
	- Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Thu
	- Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Trung tâm Thành phố thuộc Công đoàn Bưu điện tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Đô
	- Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xi măng - XDCT Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Ánh Túc
	- Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Đức Ngọc

	 AUTONUM  
	La Thị Hà
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Xuân Chung
	- Tổ trưởng Công đoàn cơ sở thành viên Phân xưởng Cơ điện Công ty Điện lực Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Triệu Văn Hà
	- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối UBND huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lã Thị Hòa
	- Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Mã Thị Độ
	- Chủ tịch Công đoàn Khối dân vận huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Hiếu
	- Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Văn Thanh
	- Đoàn viên Công đoàn Khối UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Minh Tiếp
	- Đoàn viên Công đoàn Viễn thông Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đinh Thị Liên
	- Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Triệu Dung
	- Đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lương Thị Hồng
	- Đoàn viên Công đoàn Khối UBND huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Ma Thị Hiên
	- Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đoàn Thị Xuân
	- Đoàn viên Công đoàn Khối Dân vận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục An Khánh
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối huyện ủy huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Vơn
	- Đoàn viên Công đoàn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Thị Song
	- Đoàn viên Công đoàn, Chủ tịch UB MTTQ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Thị Mai
	- UV BCH LĐLĐ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Minh Hiền
	- Phó Chủ tịch công đoàn Công ty Bảo Việt Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hoa Văn Bảo
	- Đoàn viên Công đoàn, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Hoàng Viện 
	- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bến xe khách Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phương Tiến Phong
	- Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Linh Đức Hanh
	- Đoàn viên công đoàn, Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	- Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Huế
	- Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Khối Huyện ủy huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thanh Huyền
	- Đoàn viên công đoàn khối văn hóa – xã hội, phóng viên đài Truyền thanh – TH huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Thị Tươi
	- Đoàn viên công đoàn, giáo viên trường THCS Quang Hán huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
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